	DANH SÁCH SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHÓA QH-2016-E
 CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KÝ I/2016-2017

	(Kèm theo Thông báo số: 3620/QĐ-ĐHKT ngày 3 tháng 12 năm 2016)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	STT
	Mã SV
	Họ và
	tên
	Giới 
tính
	Ngày 
sinh
	Nơi sinh 
	Lớp
	Ghi chú

	1
	16050710
	Trần  Ngọc Kim
	Chi
	Nữ
	06/02/1998
	Hà Nội
	QH-2016E KTQT K61 CLC 23                          
	 

	2
	16050832
	Nguyễn  Phan Thu
	Trang
	Nữ
	30/08/1998
	Hà Nội
	QH-2016E KTQT K61 CLC 23                          
	 

	3
	16051107
	Trần  Quang
	Phúc
	Nam
	14/04/1998
	Hà Nội 
	QH-2016E QTKD K61 CLC 23                          
	 

	4
	16050467
	Phạm  Thị Phương
	Thảo
	Nữ
	21/12/1998
	Ninh Bình
	QH-2016E KETOAN K61                               
	 

	5
	16050180
	Nguyễn  Ngọc
	Anh
	Nữ
	13/08/1998
	Hải Dương
	QH-2016E KTPT K61                                 
	 

	6
	16050297
	Vũ  Quỳnh
	Trang
	Nữ
	24/04/1998
	Hải Phòng
	QH-2016E KTPT K61                                 
	Đã rút lại học phí

	7
	16050597
	Nguyễn  Ngọc
	Lâm
	Nam
	03/02/1998
	Hà Nội
	QH-2016E KTQT K61                                 
	 

	8
	16050627
	Nguyễn  Thị
	Nga
	Nữ
	29/08/1998
	Bắc Ninh
	QH-2016E KTQT K61                                 
	 

	9
	16052310
	Nguyễn  Tiến
	Anh
	Nam
	30/06/1998
	Thái Bình
	QH-2016E Kinh tÕ K61                              
	Đã rút lại học phí

	10
	16050900
	Tạ  Ngọc
	Hiếu
	Nam
	01/08/1998
	Hà Nội
	QH-2016E QTKD K61                                 
	Đã rút lại học phí
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